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Số:         /SGDĐT-GDTrH 

V/v hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện thuận 

lợi cho học sinh tập luyện và tham gia 

các Đoàn thi đấu Giải thể thao học sinh 

phổ thông toàn quốc năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày       tháng    năm 2023 

 

  

 

Kính gửi:   

- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô 

Quyền, Hải An,  Kiến An, Đồ Sơn, Tiên Lãng, An Dương, Thuỷ Nguyên, An Lão,  

- Hiệu trưởng các trường:  THPT Ngô Quyền, THPT Lê Hồng Phong; 

- Hiệu trưởng trường THCS và THPT FPT; 

- Trung tâm GDNN - GDTX quận Ngô Quyền.    

Căn cứ Quyết định số 668/QĐ-BGDĐT ngày 08/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) về việc ban hành Điều lệ Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-SGDĐT ngày 14/4/2023 của Sở GDĐT về việc tham gia 

Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023; 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện, Hiệu 

trưởng các trường trung học phổ thông, Hiệu trưởng trường THCS và THPT FPT, Trung 

tâm GDNN - GDTX quận Ngô Quyền (gọi tắt là đơn vị) hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện 

thuận lợi cho học sinh tập luyện và tham gia các Đoàn thi đấu Giải thể thao học sinh phổ 

thông toàn quốc năm 2023 (có danh sách kèm theo), cụ thể như sau: 

1. Các đơn vị đảm bảo việc rà soát và hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký thi đấu cho các vận 

động viên là học sinh của đơn vị theo đúng quy định của Điều lệ Giải và hướng dẫn của cơ 

quan chuyên môn. (Phòng Giáo dục Trung học - Sở GDĐT). 

2. Các đơn vị phối hợp cùng phụ huynh học sinh hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho 

học sinh để đảm bảo việc tập luyện và tham gia thi đấu Giải thể thao học sinh phổ thông 

toàn quốc năm 2023 đồng thời hoàn thành tốt chương trình học tập. 

3. Thời gian tập luyện và thi đấu: 

3.1. Môn Bơi:  

-  Tập luyện: từ ngày 08/5 đến 18/5/2023 

- Thi đấu: từ ngày 19/5 đến 27/5/2023 tại Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

3.2. Môn Điền kinh, Cầu lông 

- Tập luyện: từ ngày 08/5 đến 31/5/2023 

- Thi đấu: từ ngày 01/6 đến 12/6/2023 tại Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
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Lưu ý: Đối với các vận động viên là học sinh đang học lớp 9 năm học 2022-2023 

tham gia thi vào 10, thời gian thi đấu căn cứ vào lịch cụ thể của Ban Tổ chức Giải, sẽ có 

điều chỉnh phù hợp thời gian có mặt thi đấu, đảm bảo quyền lợi học sinh) 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm, chỉ đạo 

và nghiêm túc triển khai. Các đơn vị có vướng mắc quá trình thực hiện liên hệ bà: Phùng 

Thị Lan – Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học , SĐT: 0913927658. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Ban Giám đốc (để b/c); 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Đỗ Văn Lợi 
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DANH SÁCH 

Vận động viên tham gia  

Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 – phân theo đơn vị và nội dung 

(Kèm theo Văn bản số        /SGDĐT-GDTrH ngày      tháng      năm 2023  

của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT Đơn vị MÔN Họ và tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú 

I. Phòng GDĐT  

1.  

Hồng Bàng 

(09) 

Bơi (06) 

Nguyễn Thiện Nhân Học sinh 
THCS Hồng Bàng, Hồng Bàng, 

Hải Phòng 
 

2.  Đỗ Hoàng Anh Học sinh 
THCS Hồng Bàng, Hồng Bàng, 

Hải Phòng 
 

3.  Phạm Nguyễn Bảo Anh Học sinh 
THCS Hồng Bàng, Hồng Bàng, 

Hải Phòng 
 

4.  Đinh Trọng Thái Minh Học sinh 
THCS Hồng Bàng, Hồng Bàng, 

Hải Phòng 
 

5.  Đinh Hà Linh Học sinh 
TH Nguyễn Tri Phương, Hồng 

Bàng, Hải Phòng 
 

6.  Phạm Văn Đăng Bảo Học sinh 
Tiểu học Nguyễn Huệ, Hồng 

Bàng, Hải Phòng 
 

7.  Điền kinh (02) Nguyễn Quang Minh Học sinh 
Trường THCS Quán Toan, 

quận Hồng Bàng 
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TT Đơn vị MÔN Họ và tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú 

8.  Lương Hùng Thái Học sinh 
Trường THCS Ngô Gia Tự, 

quận Hồng Bàng 
 

9.  Cầu lông (01) Phạm Hoàng Duy Học sinh 
Trường THCS Ngô Gia Tự, 

quận Hồng Bàng 
 

10.  

Lê Chân 

(16) 
Bơi (13) 

Nguyễn Mạnh Hiếu Học sinh 
THCS Ngô Quyền, Lê Chân, 

Hải Phòng 
 

11.  Nguyễn Đình Bách Học sinh 
THCS Ngô Quyền, Lê Chân, 

Hải Phòng 
 

12.  Nguyễn Tùng Sơn Học sinh 
THCS Ngô Quyền, Lê Chân, 

Hải Phòng 
 

13.  Nguyễn Linh Nhi Học sinh 
THCS Ngô Quyền, Lê Chân, 

Hải Phòng 
 

14.  Trần Tiến Dũng Học sinh 
THCS Trương Công Định, Lê 

Chân, Hải Phòng 
 

15.  Phạm Hoàng Quỳnh Mai Học sinh 
THCS Võ Thị Sáu, Lê Chân, 

Hải Phòng 
 

16.  Nguyễn Mạnh Toàn Học sinh 
THCS Trần Phú, Lê Chân,  

Hải Phòng 
 

17.  Nguyễn Hà Chi Học sinh 
THCS Tô Hiệu, Lê Chân,  

Hải Phòng 
 

18.  Phạm Gia Huy Học sinh 
THCS Tô Hiệu, Lê Chân,  

Hải Phòng 
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TT Đơn vị MÔN Họ và tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú 

19.  Ngô Nguyễn Cát Tiên Học sinh 
THCS Tô Hiệu, Lê Chân,  

Hải Phòng 
 

20.  Bùi Thế Hiển Học sinh 
THCS Lê Chân, Lê Chân,  

Hải Phòng 
 

21.  Bùi Nguyễn Hà Phương Học sinh 
THCS Võ Thị Sáu, Lê Chân, 

Hải Phòng 
 

22.  Đoàn Đức Phát Học sinh 
TH Dư Hàng, Lê Chân,  

Hải Phòng 
 

23.  

Điền kinh (02) 

Đặng Bảo Minh Học sinh 
TH Võ Thị Sáu, Lê Chân,  

Hải Phòng 
 

24.  Phạm Duy Hải Học sinh 
Trường TH Vĩnh Niệm, Quận 

Lê Chân, Hải Phòng 
 

25.  Cầu lông (01) Mai Thị Thanh Ngân Học sinh 
Trường THCS Hoàng Diệu, 

Quận Lê Chân, Hải Phòng 
NC 

26.  

Ngô Quyền 

(14) 
Bơi (05) 

Nguyễn Minh Châu Học sinh 
THCS Chu Văn An, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 
 

27.  Vũ Đại Dương Học sinh 
TH Nguyễn Khuyến, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 
NC 

28.  Vũ Hồng Khánh Linh Học sinh 
THCS An Đà, Ngô Quyền, Hải 

Phòng 
NC 

29.  Phạm Ngọc Diệp Anh Học sinh 
TH Lê Hồng Phong, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 
 

30.  Trần Tiến Đại Học sinh 
Tiểu học Chu Văn An, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 
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TT Đơn vị MÔN Họ và tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú 

31.  

Điền kinh (06) 

Nguyễn Văn Hưng Học sinh 
THCS Nguyễn Đình Chiểu, 

Ngô Quyền, Hải Phòng 
NC 

32.  Trịnh Anh Tuấn Học sinh 
THCS Nguyễn Đình Chiểu, 

Ngô Quyền, Hải Phòng 
NC 

33.  Hoàng Thị Hồng Nhung Học sinh 
THCS Nguyễn Đình Chiểu, 

Ngô Quyền, Hải Phòng 
NC 

34.  Vũ Hiền Lương Học sinh 
THCS Nguyễn Đình Chiểu, 

Ngô Quyền, Hải Phòng 
NC 

35.  Ngô Thị Thanh Thúy Học sinh 
THCS Nguyễn Đình Chiểu, 

Ngô Quyền, Hải Phòng 
NC 

36.  Ngô Mai Trang Học sinh 
THCS Nguyễn Đình Chiểu, 

Ngô Quyền, Hải Phòng 
NC 

37.  

Cầu lông (03) 

Nguyễn Ngọc Hiếu Bằng Học sinh 
Trường THCS Chu Văn An, 

Quận Ngô Quyền 
NC 

38.  Ngô Thanh Hải Học sinh 
Trường THCS Chu Văn An, 

Quận Ngô Quyền 
 

39.  Nguyễn Công Hoàng Sơn Học sinh 
Trường THCS Chu Văn An, 

quận Ngô Quyền  

40.  
An Lão  

(02) 

Bơi (01) Nguyễn Tuyến Anh Học sinh 
THCS Trường Thọ, An Lão, 

Hải Phòng 
NC 

41.  Cầu lông (01) Đỗ Tuấn Minh Học sinh 
Trường THCS Lương Khánh 

Thiện, huyện An Lão 
 

42.  
Hải An 

(02) 
Bơi (01) Trần Khánh Chi Học sinh 

THCS Lê Lợi, Hải An, Hải 

Phòng 
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TT Đơn vị MÔN Họ và tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú 

43.  Cầu lông (01) Trần Phú Hải Học sinh 
Trường THCS Đằng Lâm, quận 

Hải An 
 

44.  
Kiến An 

(01) 
Bơi (01) Chu Đức Thuận Học sinh 

THCS Trần Hưng Đạo, Kiến 

An, Hải Phòng 
 

45.  

Đồ Sơn 

(04) 

Bơi (02) 

Đinh Thị Anh Thư Học sinh 
THCS Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải 

Phòng 
 

46.  Lê Ngọc Khánh Huyền Học sinh 
THCS Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải 

Phòng 
 

47.  

Điền kinh (02) 

Vũ Duy Thành Học sinh 
Trường TH & THCS Vạn 

Hương, quận Đồ Sơn 
 

48.  Bùi Tú Phương Học sinh 
Trường TH Bàng La, quận Đồ 

Sơn 
 

49.  
Tiên Lãng 

(01) 
Điền kinh (01) Lê Huyền Trang Học sinh 

Trường THCS Hùng Thắng, 

huyện Tiên Lãng 
 

50.  

An Dương 

(03) 

Điền kinh (02) 

Lương Trung Đức Học sinh 
THCS Đặng Cương, An 

Dương, Hải Phòng 
 

51.  Trần Bảo Châu Học sinh 
Trường TH Lê Lợi, huyện An 

Dương 
 

52.  Cầu lông (01) Lê Phạm Hiểu Anh Học sinh 
Trường THCS Bắc Sơn, huyện 

An Dương 
 

53.  
Thuỷ Nguyên 

(05) 
Điền kinh (02) 

Trần Trung Hiếu Học sinh 
Trường TH Quảng Thanh, 

huyện Thuỷ Nguyên 
 

54.  Nguyễn Phương Vy Học sinh 
Trường TH Kỳ Sơn, huyện 

Thuỷ Nguyên 
 



8 

 

TT Đơn vị MÔN Họ và tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú 

55.  

Cầu lông (03) 

Nguyễn Xuân Minh Trí Học sinh 
Trường THCS Thuỷ Đường, 

huyện Thuỷ Nguyên 
NC 

56.  Nguyễn Hữu Minh Sơn Học sinh 
Trường THCS Lê Ích Mộc, 

huyện Thuỷ Nguyên 
 

57.  Hoàng Như Ngọc Học sinh 
Trường THCS Lâm Động, 

huyện Thuỷ Nguyên 
 

II. Trường THPT và TTGDTX - GDNN  

58.  THPT Ngô 

Quyền 

(02) 
Bơi (02) 

Đỗ Tô Khánh Linh Học sinh 
THPT Ngô Quyền, 

Hải Phòng 
 

59.  Phùng Thị Hà Như Học sinh THPT Ngô Quyền, Hải Phòng  

60.  TTGDNN-

GDTX Ngô 

Quyền 

(02) 

Điền kinh (02) 

Đỗ Khôi Nguyên Học sinh 
TTGDNN-GDTX Ngô Quyền, 

Ngô Quyền, Hải Phòng 
NC 

61.  Trần Mạnh Tâm Học sinh 
TTGDNN-GDTX Ngô Quyền, 

Ngô Quyền, Hải Phòng 
NC 

62.  

THPT Lê Hồng 

Phong 

(01) 
Điền kinh (01) Đinh Công Thành Học sinh 

THPT Lê Hồng Phong, Hồng 

Bàng, Hải Phòng 
NC 

63.  

Trường THCS 

và THPT FPT 

(01) 
Cầu lông (01) Nguyễn Văn Huy Học sinh 

Trường THCS và THPT FPT, 

quận Hải An  

(Danh sách gồm có 63 người). 
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